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Places
Africa - Châu Phi [n]
Algeria - Algeria [n]

Asia - Châu Á [n]

Australia - Úc [n]

Austria - Áo [n]

Belgium - Bỉ [n]
Canada - Canada [n]

China - Trung Quốc [n]

Denmark - Đan Mạch [n]

England - Anh [n]

Europe - Châu Âu [n]

Finland - Phần Lan [n]

France - Pháp [n]

Germany - Đức [n]

Great Britain - Đảo Anh [n]

Greece - Hy Lạp [n]

India - Ấn Độ [n]

Ireland - Ai-len [n]

Israel - Israel [n]
Italy - Ý [n]

Japan - Nhật Bản [n]

Luxembourg - Luxembourg [n]

Morocco - Ma-rốc [n]

Netherlands - Hà Lan [n]

New Zealand - New Zealand [n]

North America - Bắc Mỹ [n]

Norway - Na Uy [n]

Portugal - Bồ Đào Nha [n]

Russia - Nga [n]

Scotland - Scotland [n]

Slovenia - Slovenia [n]

South Africa - Nam Phi [n]
South America - Nam Mỹ [n]

Spain - Tây Ban Nha [n]

Sweden - Thụy Điển [n]

Switzerland - Thụy Sĩ [n]
Tunisia - Tunisia [n]

Turkey - Thổ Nhĩ Kỳ [n]

United States - Hoa Kỳ [n]

Wales - Xứ Wales [n]
Yugoslavia - Nam Tư [n]

Sightseeing
atmosphere - khí quyển [n]

bay - vịnh [n]

beach - bãi biển [n]

canal - kênh đào [n] (con)

cape - mũi đất [n]
cave - hang [n] (cái)

coast - bờ biển [n]

countryside - nông thôn [n]

dam - đập [n] (con)

desert - hoang mạc [n]

earthquake - động đất [n]
environment - môi trường [n]

field - cánh đồng [n]

forest - rừng [n]

grass - cỏ [n]

gulf - vịnh [n]

hill - đồi [n]
island - đảo [n]

jungle - rừng nhiệt đới [n]
lake - hồ [n] (cái)

land - mặt đất [n]
landscape - phong cảnh [n]

marsh - đầm lầy [n] (cái)

meadow - đồng cỏ [n]

mountain - núi [n]
nature - thiên nhiên [n]

ocean - đại dương [n]

peninsula - bán đảo [n]

plain - đồng bằng [n]

pond - ao [n] (cái)

river - sông [n] (con)

rock - đá [n]

sand - cát [n]
sea - biển [n]

stone - đá [n]

tide - thủy triều [n] (con)
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